9. Vận tải hành khách và hàng hoá của địa phương
9.1. Vận tải hành khách của địa phương
	
	Thực hiện  tháng 3 năm 2019
	Ước tính
 tháng 4 năm 2019
	4 tháng năm 2019
	Tháng 4 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm trước (%)

	A. Vận chuyển hành khách- 1000 HK
	
	1.893
	5.738
	104,1
	104,7

	Tổng số
	2.287
	2.331
	9.324
	111,0
	110,2

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	2.287
	2.331
	9.324
	111,0
	110,2

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	2.191
	2.233
	8.940
	110,9
	110,1

	Đường sông
	96
	98
	384
	114,0
	112,5

	B. Luân chuyển hành khách - 1000 HK.km
	
	
	
	#DIV/0!
	

	Tổng số
	102.746
	104.712
	416.784
	110,1
	108,8

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	102.746
	104.712
	416.784
	110,1
	108,8

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	102.650
	104.614
	416.400
	110,1
	108,8

	Đường sông
	96
	98
	384
	114,0
	112,5










9.2. Vận tải hàng hóa của địa phương
	
	Thực hiện  tháng 3 năm 2019
	Ước tính
 tháng 4 năm 2019
	4 tháng năm 2019
	Tháng 4 năm 2019 so với tháng cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 4 tháng năm 2019 so với cùng kỳ năm năm trước    (%)

	A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn
	
	
	
	
	

	Tổng số
	2.605
	2.645
	10.607
	113,4
	113,6

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	2.605
	2.645
	10.607
	113,4
	113,6

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	2.466
	2.503
	10.042
	113,6
	114,0

	Đường sông
	139
	142
	565
	109,2
	107,9

	B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km
	
	
	
	
	

	Tổng số
	67.471
	68.485
	275.493
	113,8
	114,4

	Phân theo loại hình kinh tế
	
	
	
	
	

	Nhà nước
	
	
	
	
	

	Ngoài nhà nước
	67.471
	68.485
	275.493
	113,8
	114,4

	Khu vực đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	

	Phân theo ngành vận tải
	
	
	
	
	

	Đường bộ
	62.451
	63.388
	255.123
	114,2
	114,9

	Đường sông
	5.020
	5.097
	20.370
	109,0
	107,9



